
 

                                                                                       

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6  

Thời gian thực hiện: Tuần 6 từ ngày 12/10 – 16/10/2026 

                                      

Tên nhóm lớp: Nhà trẻ 18 – 24 tháng tuổi 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 17 trẻ 

Số giáo viên: 2, Trần Thị Thủy + Lương Thị Lý 

                Thứ 

Hoạt động 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ - chơi 

- 

thể dục sáng. 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, cô dạy trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ ở nhà. 

- Chơi với đồ chơi: Chơi đóng - mở lắp hộp. 

2. Điểm danh 

3. Thể dục buổi sáng: Tập bài: Chiếc đồng hồ. 

 

 

Chơi - Tập có 

chủ định. 

Thể dục 

- Vận động cơ 

bản:  Đi bước qua 

vật cản (Cao 5 

cm) 

+ Trò chơi vận 

động: Bò lấy đồ 

chơi.  

      Nhận biết 

- Nhận biết Quần, 

áo, mũ của bé. 

 

       Văn học 

- Nghe đọc thơ: 

Khăn nhỏ 

 

Hoạt động với 

đồ vật 

- Chơi đóng - mở 

nắp hộp 

 

        Âm nhạc 

- Nghe hát: Đôi dép 

 

 

 

Chơi - Tập  

- Mở sách, xem tranh ảnh về đồ dùng của bé 

- Chơi với búp bê: Chơi với búp bê: Bế búp bê, cho búp bê ăn, uống, ru búp bê ngủ. Chơi nghe điện 

thoại. 

- Nghe đọc thơ: Khăn nhỏ. 



 

- Chơi đóng mở nắp hộp. 

- Nghe hát: Đôi dép xinh. 

Ăn chính 

trưa, ngủ, vệ 

sinh, ăn phụ. 

- Ăn bữa chính trưa: 

+ Trước khi ăn: Tập thói quen rửa tay, rửa mặt, tập mời trước khi ăn 

+ Trong khi ăn: Tập cầm thìa xúc ăn 

+ Sau khi ăn: Tập cầm cốc uống nước 

- Ngủ trưa:  

+ Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ 

+ Trong khi ngủ: Tập thói quen ngủ trưa ở lớp. 

+ Sau khi ngủ: Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ đầu, thu dọn đồ dùng, vệ sinh phòng ngủ. 

- Vệ sinh: Tập ngồi bô khi đi vệ sinh. 

- Vận động nhẹ nhàng: Bài bé tập thể dục. 

- Ăn bữa phụ (ăn bánh, uống sữa) 

Chơi - Tập  

- Trò chơi: Bé trổ tài 

- Hãy lấy cho đúng. 

- Nghe đọc thơ khăn nhỏ 

- Chơi trò chơi dân gian: chi chi chành chành, cua cắp. 

- Nghe hát bài đôi dép 

Ăn chính 

chiều 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

 

Trả trẻ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ. 

- Đọc thơ, hát, xem tranh về bé và các bạn 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. 

- Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Thời gian thực hiện: Tuần 6 từ ngày 12/10- 16/10/2026 

                                

Tên nhóm lớp: Nhà trẻ 18 – 24 tháng tuổi 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 16 trẻ 

Số giáo viên: 2. La Thị Vùng + Đàm Thị Đông 

      Thứ 

 

Hoạt động             

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ - chơi 

- 

thể dục sáng. 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, cô dạy trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ ở nhà. 

- Chơi với đồ chơi: Chơi đóng - mở lắp hộp. 

2. Điểm danh 

3. Thể dục buổi sáng: Tập bài: Chiếc đồng hồ. 

 

 

Chơi - Tập có 

chủ định. 

Thể dục 

- Vận động cơ 

bản:  Đi bước qua 

vật cản (cao 5cm) 

+ Trò chơi vận 

động: Bò lấy đồ 

chơi.  

Nhận biết 

- Nhận biết: 

Quần, áo, mũ của 

bé. 

 

Văn học 

Nghe đọc thơ: 

Khăn nhỏ. 

 

Hoạt động với 

đồ vật 

- Chơi đóng - mở 

nắp hộp. 

 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Đôi 

dép 

 

 



 

Tăng cường 

tiếng việt 

Bước qua, đồ 
chơi 

Cái quần, cái áo, 
cái mũ 

Cái khăn, gió 
thổi, bay bay.. 

 

Mở nắp, đóng 
nắp 

Đôi dép,  đeo dép, 
dép xinh. 

 

Chơi - Tập 

- Mở sách, xem tranh ảnh về đồ dùng của bé 

- Chơi với búp bê: Chơi với búp bê: Bế búp bê, cho búp bê ăn, uống, ru búp bê ngủ. Chơi nghe điện 

thoại. 

- Nghe đọc thơ: Khăn nhỏ. 

- Chơi đóng mở nắp hộp. 

- Nghe hát: Đôi dép xinh. 

- Tăng cường 

tiếng việt 

- Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Đôi dép, cái mũ, cái cặp... 

Ăn chính trưa, 

ngủ, vệ sinh, 

ăn phụ. 

- Ăn bữa chính trưa: 

+ Trước khi ăn: Tập thói quen rửa tay, rửa mặt, tập mời trước khi ăn 

+ Trong khi ăn: Tập cầm thìa xúc ăn 

+ Sau khi ăn: Tập cầm cốc uống nước 

- Ngủ trưa:  

+ Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ 

+ Trong khi ngủ: Tập thói quen ngủ trưa ở lớp. 

+ Sau khi ngủ: Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ đầu, thu dọn đồ dùng, vệ sinh phòng ngủ. 

- Vệ sinh: Tập ngồi bô khi đi vệ sinh. 

- Vận động nhẹ nhàng: Bài bé tập thể dục. 

- Ăn bữa phụ (ăn bánh, uống sữa) 



 

Chơi - Tập 

- Trò chơi: Bé trổ tài 

- Hãy lấy cho đúng. 

- Nghe đọc thơ “khăn nhỏ” 

- Chơi trò chơi dân gian: chi chi chành chành, cua cắp. 

- Nghe hát bài “đôi dép” 

Ăn chính 

chiều 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

 

Trả trẻ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ. 

- Đọc thơ, hát, xem tranh về bé và các bạn 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. 

- Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề: Đồ dùng, đồ chơi của bé. 

                                                                                   Nhánh 3: Đồ chơi của bé. 

Thời gian thực hiện:2 tuần, tuần 1 từ ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi Bắc Tập 

Số lượng trẻ: 24 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Đoàn Thị Trang + Long Thị Phương 
                      Thứ 

 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

12/10/2026 

Thứ 3 

13/10/2026 

Thứ 4 

14/10/2026 

Thứ 5 

15/10/2026 

Thứ 6 

16/10/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi của bé. 

2. Điểm danh: Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Cái trống. 

 

Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

* Thể dục 

- Vận động cơ 

bản: Đi kết hợp 

với chạy 

- Trò chơi  vận 

động: Ném bóng. 

 

*Nhận biết: 

- Nhận biết quả 

bóng, búp bê. 

 

* Tạo hình: 

- Dán những quả 

bóng bay. 

* Văn học: 

- Kể truyện theo 

tranh: Đồ chơi bé 

thích 

* Âmnhạc: 

+ Nghe hát: Em đi 

chơi thú nhún. 

+ TCÂN: Di 

chuyển bóng theo 

nhạc 



 

 Đi kết hợp với 

chạy 

 Ném bóng  

Qủa bóng 

Búp bê 

Bóng bay 

Hồ Dán 

 

Màu trắng 

Các bạn nhỏ 

Đến trường 

Em đi chơi thú 

nhún 

Di chuyển bóng 

theo nhạc 

Chơi - Tập. 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi đóng mở nắp chai. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

- Hát các bài hát về chủ đề. 

- Sử dụng sách chủ đề: Tô màu con ngựa màu vàng (trang 3), tô màu  chiếc cầu trượt cho đẹp (trang 

6). 

- Góc bé yêu sách chuyện:  

+ Xem tranh ảnh về dồ dùng, đồ  chơi của bé. 

+ Kể chuyện theo đồ chơi. 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Búp bê, ăn cháo, ngủ, nắp trai, con ngựa, màu vàng, … 

1. Dạo chơi: Dạo chơi vườn hoa.  

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa. 

                    Trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Dạo chơi, vườn hoa, trời nắng trời mưa, 

cầu trượt, bập bênh,.…. 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Đu quay”. 



 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,... 

Chơi - tập 

 

 

- Chơi đi kêt hợp với chạy. 

- Chơi trò chơi đồ chơi gì biến mất. 

- Nặn quả bóng. 

- Kể truyện theo tranh: Đồ chơi bé thích. 

- Hát bài: Em đi chơi thú nhún. 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh -Trả trẻ: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước 

khi ra về. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện,khóa cửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề: Đồ dùng, đồ chơi của bé. 

Tên chủ đề nhánh 3: Đồ chơi của bé. 

Thời gian thực hiện: 2 tuần, tuần 1: Từ ngày: 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi 

Số lượng trẻ: 23 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Hoàng Thị Khuyên + Đào Thị Nguyệt 

 

                    Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

12/10/2026 

Thứ 3 

13/10/2026 

Thứ 4 

14/10/2026 

Thứ 5 

15/10/2026 

Thứ 6 

16/10/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh  

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Đồ chơi của bé. 

2. Điểm danh: Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Cái trống. 

Chơi - tập có chủ 

đích 

 

 

 

 

* Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Đi kết hợp với chạy 

- Trò chơi  vận 

động: Ném bóng. 

 

HĐVĐV 

- Múc bóng bằng 

thìa. 

 

* Tạo hình 

- Dán chùm bóng 

bay 

* Văn học 

- Kể truyện theo 

tranh: Đồ chơi bé 

thích 

* Âm nhạc 

+ Nghe hát: Em 

đi chơi thú 

nhún. 

+ TCÂN: Di 

chuyển bóng 

theo nhạc 

 

Hoạt động 

Chơi - Tập. 

 

- Bé chơi thao tác vai:Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi đóng mở nắp chai. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

- Hát các bài hát về chủ đề. 



 

 

 

 

 

 

- Sử dụng sách chủ đề: Tô màu con ngựa màu vàng (trang 3), tô màu  chiếc cầu trượt cho đẹp (trang 

6). 

- Bé yêu sách truyện: Xem tranh ảnh về dồ dùng, đồ  chơi của bé. 

- Kể chuyện theo đồ chơi. 

 

1. Dạo chơi: Dạo chơi trên sân trường  

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Qua suối hái hoa 

                   Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Chơi khu nhà bóng 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Đu quay”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ ăn chuối, ăn bánh, ăn dưa hấu không hạt 

Chơi - tập  

 

 

- Chơi đi kêt hợp với chạy.. 

- Chơi trò chơi đồ chơi gì biến mất. 

- Nặn viên bi 

- Ôn kể truyện theo tranh:Đồ chơi bé thích. 

- Hát bài: Em đi chơi thú nhún. 

Ăn chính + Trước khi ăn:  

- Kê bàn ghế, rửa tay, rửa mặt,… 

+ Trong khi ăn:  

- Bao quát trẻ ăn. 



 

+ Sau khi ăn xong:  

- Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ - Trước khi trả trẻ: Vệ sinh cá nhân trẻ, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

- Trong khi trả trẻ: Trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về 

- Sau khi trả trẻ: Vệ sinh nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề: Bản thân 

Chủ đề nhánh 2: Các bộ phận trên cơ thể 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

 

Nhóm lớp: 3-4 tuổi 

Số Lượng trẻ: 25 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp:  Lục Thị Thuỷ - Nịnh Thị Hằng 

               
Thứ 

              

 

Thời điểm 

Thứ 2 

12/10/2026 

Thứ 3 

13/10/2026 

Thứ 4 

14/10/2026 

Thứ 5 

15/10/2026 

Thứ 6 

16/10/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, 
chơi, thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng 
nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.  

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể. 

- Trẻ chơi theo ý thích 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: Thể dục sáng theo nhạc tháng 10 ( Chim bồ câu trắng) 

+ Hô hấp: Thổi bóng bay                                           

 + Tay 5: Từng tay đưa lên cao, 2 tay dang ngang 

+ Bụng lườn 3: Đứng quay người sang bên                 

+ Chân 4: Đứng nâng chân cao gập gối 

+ Bật tách chụm chân tại chỗ. 



 

 

 

Hoạt động 
học 

- 

Tăng cường 
tiếng việt 

 

Thể dục 

VĐCB: Chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh.                  

 TCVĐ: Ai 
ném xa hơn. 

KPKH 

Tìm hiểu các giác 
quan của bé( 5E) 

Văn học 

Kể chuyện cho trẻ 
nghe: Mỗi người 
một việc 

Toán 

Tách 1 nhóm có 2 
đối tượng thành 2 
nhóm và đếm 

Âm nhạc 

NH: Năm ngón tay 
ngoan 
TCAN: Ai nhanh 
nhất 

-Chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu 
lệnh 

- Ai ném xa hơn 

- Thính giác 

- Khứu giác 

- Xúc giác 

“ Mắt để nhìn, tai 
để nghe, tay múa 
hát cầm bát cầm 
thìa, chân để đi,  
miệng để ăn cơm 
học bài 

2 cái áo tách ra 2 
phần mỗi phần 1 
áo,  2 quần tách ra 
2 phần mỗi phần 
còn 1 quần  

 

- Bàn tay xinh, 5 
ngón tay xinh” 

 

Hoạt động 
góc 

- 

Tăng cường 
tiếng việt 

1. Góc phân vai: Gia đình. Cửa hàng thực phẩm, bác sĩ 

2. Góc xây dựng: Xếp hình cơ thể bé bằng hột hạt, xếp khu vui chơi của bé. 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. 

4. Góc tạo hình: Tô màu các bộ phận cơ thể bé, tạo hình bé gái bằng len 

5. Góc thư viện: Xem sách, truyện, xem tranh ảnh về các giác quan trên cơ thể bé. 

6. Góc thiên nhiên: Tưới cây, nhổ cỏ 

- Luyện tập nghe nói các từ c ó chứa các câu: Cửa hàng thực phẩm, gia đình, bác sĩ, hột hạt bé gái, 
cuộn len 

 

Hoạt động 
ngoài trời 

- 

Tăng cường 
tiếng việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Dạo chơi trò chuyện về cơ thể tôi. 

- Thí nghiệm: Sự hòa tan của nước. 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

+  TCVĐ:Thi xem đội nào nhanh, cáo và thỏ 

+ TCDG: Lộn cầu vồng, kéo cửa lửa xẻ. 

3 Chơi tự do:  



 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời  

- Chơi bộ giữ bóng thăng bằng, nón xoay 

- Luyện tập nghe nói các từ có chứa các câu: Chân, tay, mắt, sự hòa tan của nước, Thi xem đội nào 
nhanh, cáo và thỏ, Lộn cầu vồng, kéo cửa lửa xẻ. 

Hoạt động ăn 

1. Trước khi ăn: Kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt. 

2. Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ: Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

3. Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

Hoạt động 
ngủ 

1. Trước khi ngủ: Chuẩn bị phản, chiếu, gối. 

2. Trong khi ngủ: Cô trông trẻ ngủ 

3. Sau khi ngủ:Cùng trẻ cất phản, chiếu gối 

 

 

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích 

- Vận động: Tập thể dục nhịp điệu theo bài đu quay. Ăn quà chiều. 

- Hướng dẫn trẻ thao tác rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Trò chơi học tâp: mặt mếu mặt cười 

- Thực hành với vở bé làm quen chữ cái bài â trang 7. 

- Ôn đọc đồng dao dung dăng dung dẻ 

- Thực hành với vở chủ đề bản thân tờ 5,6,7. 

- Chơi tự do ở các góc. Lao động xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. Nhận xét nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối tuần. Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ . Vệ sinh trả trẻ. 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề: Bản thân 

Chủ đề nhánh 2: Các bộ phận trên cơ thể bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

 

Nhóm lớp: 3-4 tuổi 

Số Lượng trẻ: 23 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Lê Thị Thu-Vi Thị Phương 

Thứ 
 
 

Thời điểm 

Thứ hai 

12/10/2026 

Thứ ba 
13/10/2026 

Thứ tư 

14/10/2026 

Thứ năm 

15/10/2026 

Thứ sáu 

16/10/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 
thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi 

quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể. 

- Trẻ chơi theo ý thích 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: Thể dục sáng theo nhạc tháng 10 ( Chim bồ câu trắng) 

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ      + Tay 5: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. 

+ Bụng lườn 3: Đứng cúi về trước.            + Chân 4: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang 

+ Bật tách chụm chân tại chỗ. 



 

 

 

Hoạt động 
học 

 

Thể dục 

VĐCB: Chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh. 

TCVĐ: Ai ném xa 

hơn. 

KPKH 

Tìm hiểu về các 

giác quan của bé. 

(5E) 

 

Văn học 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Mỗi người 

một việc 

Toán 

Tách 1 nhóm có 2 

đối tượng thành 2 

nhóm và đếm. 

 

Âm nhạc 

NDTT: Nghe hát: 

Năm ngón tay ngoan 

TCAN: Ai nhanh 

nhất 

 

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc 

1. Góc phân vai: Gia đình. Cửa hàng thực phẩm, Bác sĩ 

2. Góc xây dựng: Xếp hình cơ thể bé bằng hột hạt, xếp khu vui chơi của bé. 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. 

4. Góc tạo hình: Tô màu các bộ phận cơ thể bé, tạo hình bé gái bằng len 

5. Góc thư viện: Xem sách, truyện, xem tranh ảnh về các giác quan trên cơ thể bé. 

 

Hoạt động 
ngoài trời 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Dạo chơi trò chuyện về cơ thể tôi. 

- Thí nghiệm: Sự hòa tan của nước. 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Ai đi khéo hơn, tiến tiến- lùi lùi 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa sẻ 

3. Chơi tự do: Chơi tại khu thư viện  của bé, phòng bé vui chơi. 



 

Hoạt động ăn 

1. Trước khi ăn: Kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt. 

2. Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ: Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

3. Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

Hoạt động 
ngủ 

1. Trước khi ngủ: Chuẩn bị phản, chiếu, gối. 

2. Trong khi ngủ: Cô trông trẻ ngủ 

3. Sau khi ngủ:Cùng trẻ cất phản, chiếu gối 

- Vận động: Tập thể dục nhịp điệu theo bài đu quay. Ăn quà chiều. 

 

 

Chơi hoạt 
động theo ý 

thích 

- Ôn: Tìm hiểu về các giác quan của bé 

- Ôn Tách 1 nhóm có 2 đối tượng thành 2 nhóm và đếm. 

- Thực hành với vở làm quen với toán tách 2 nhóm thành 1 nhóm trang 11. 

- Thực hành với vở bé làm quen chữ cái bài â trang 7. 

- Ôn kể chuyện cho trẻ nghe: Mỗi người một việc 

- Thực hành với vở chủ đề bản thân tờ 3,4. 

- Chơi tự do ở các góc. 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

Trả trẻ - Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ . Vệ sinh trả trẻ. 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề nhánh 2: Cơ thể tôi 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

Nhóm lớp: 4-5 tuổi 

Số lượng trẻ: 18 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Hoàng Thị Thu Hường – Nguyễn Thị Trang 

                  

Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

12/10/2026 

Thứ ba 

13/10/2026 

Thứ tư 

14/10/2026 

Thứ năm 

15/10/2026 

Thứ sáu 

16/10/2026 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào 
đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về tên gọi, chức năng của một số bộ phận trên cơ thể của bé.  

- Nghe các bài hát, bài thơ về chủ đề 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

2. Điểm danh: Cô lấy sổ điểm danh, gọi tên trẻ lần lượt theo sổ 

3.Thể dục sáng: Theo nhạc bài tháng 10 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra 

+ Động tác tay 4: Đưa hai tay ra trước về sau 

+ Động tác bụng 1: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

+  Động tác chân 3: Đứng nhún chân khuỵu gối 

+ Động tác bật: Bật tách khép chân 



 

 

 

Hoạt động học 

 

Thể dục 

VĐCB: Đi bước lùi 

TCVĐ: Tung bóng 

 

Toán 

Xác định phía 

trước phía sau 

phía trên phía 

dưới của đồ vật 

so với bản thân 

Văn học 

Đồng dao: Tay 

ngoan 

Kpkh 

Tìm hiểu một số 

bộ phận trên cơ 

thể bé 

Âm nhạc 

Vận động: Cái mũi. 

Nghe hát: Năm 

ngón tay ngoan 

 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

1. Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ 

- Chơi với bộ đồ chơi thông minh:  Bộ hăm sóc em bé... 

2. Góc xây dựng: Xây công viên vui chơi của bé. Chơi với bộ đồ chơi thông minh:  Bộ dụng cụ kỹ 

sư xây dựng 

3. Góc sách truyện: Xem sách, xem tranh ảnh về các bộ phận trên cơ thể người. Tô màu các bộ phận 

trên cơ thể. Chơi bộ bé làm nhà toán học 

4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. 

5. Góc tạo hình:  

- Tô màu các giác quan của bé. 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

1. Hoạt động có chủ đích: 

- Thí nghiệm nước đổi màu. Vẽ phấn trên sân: Vẽ một số bộ phận trên cơ thể . Dạo chơi quan sát hiện 

tượng phát sinh. 

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Ai ném xa hơn, chạy tiếp cờ.  

 - Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng. 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. 



 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Hướng dẫn trẻ rửa tay, lau mặt. 

- Trong khi ăn: Cô bao quát trẻ, nhắc nhở trẻ ăn hết suất, ăn lịch sự, không làm cơm rơi cơm vãi 

- Sau khi ăn: Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân (lau mặt, rửa tay...) 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị phòng ngủ hợp lý, gọn gàng 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ. 

- Sau khi ngủ: Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân. Vận động nhẹ nhàng bài: Mời bạn ăn 

- Ăn bữa chiều. 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- Ôn bài đồng dao tay ngoan 

- Thực hành vở bé làm quen với toán (trang 6) 

- Thực hành vở bé làm quen chữ cái ă (trang 6) 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. 

- Chơi tự do theo ý thích ở các góc.  

- Nêu gương cuối ngày cuối tuần. 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo và các bạn trước khi ra về. trao đổi với 
phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 6 

Chủ đề nhánh 2:  Cơ thể của bé 

- Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

- Nhóm lớp: MGG 4,5 tuổi, cơ sở Bắc Tập 

- Số lượng trẻ: 33 

- Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Vũ Thị Xuân + Hoàng Thị Trung The  

                 
Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

(12/10/2026) 

Thứ ba 

(13/10/2026) 

Thứ tư 

(14/10/2026) 

Thứ năm 

(15/10/2026) 

Thứ sáu 

(16/10/2026) 

 

 

Đón trẻ, chơi, 
thể dục sáng 

1. Đón trẻ:  Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định và trao đổi với phụ 

huynh tình hình của trẻ. Động viên, an ủi trẻ 

-Trò chuyện sáng: Trò chuyện về tên gọi của các giác quan, các bộ phận bên ngoài của cơ thể. Trò chuyện về 

cơ thể của bé  

- Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc: Chơi với bộ lắp ghép đa năng, lego, ghép hình sáng tạo. 

2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - dự báo thời tiết  

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát tháng 10 “Chim bồ câu trắng”kết hợp các động tác. 

+Hô hấp: Hít vào thở ra, tay đưa cao hạ xuống 

+ Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao (5 tuổi) 

+ Lưng-Bụng 2: Quay người sang 2 bên (5 tuổi) 

+ Chân 4: Nâng cao chân gập gối(4 tuổi)) 

+ Động tác chân 2: Bật lên trước, ra sau, sang bên (4 tuổi) 



 

 

 

Hoạt động học 

 

 

 

 

Tăng cường 
tiếng Việt 

Thể dục 

- VĐCB: Đi thay đổi 

hướng (dích dắc) theo 

hiệu lệnh (Phía) 

TCVĐ: Trườn nhanh 

trườn khéo 

(Trườn chui qua cổng 

(MT 4 tuổi) 

Toán 

Xác định phía 

phải, phía trái của 

đối tượng khác  

KPKH 

  

Tìm hiểu các giác 

quan của bé 

 

Văn học: 

Dạy trẻ đọc thơ 

“Tay ngoan” 

 

Âm nhạc:  

- Dạy hát:  Em tập đánh 

răng. 

- Trò chơi âm nhạc: 

Hóa đá.  

Díc dắc, trườn nhanh, 

trườn khéo 

Phía phải, phía 

trái, đối tượng 

khác  

 

  Mắt, mũi, tai Tay ngoan, xòe 

hoa 

-Em tập đánh răng, hóa 

đá. 

 

 

Hoạt động góc 

 

 

Tăng cường 
tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán các món ăn, nước uống, phòng khám đa khoa 

Chơi với bộ xe đẩy lau nhà, bàn ủi xinh xắn 

2. Góc xây dựng: Xây bếp ăn dinh dưỡng. Chơi với bộ đồ chơi lắp ghép. 

3. Góc tạo hình:  Vẽ, tô màu cắt dán các giác quan 

4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề Bản thân 

5. Góc thư viện: Làm sách về các giác quan, bộ phận cơ thể con người.    

6. Góc thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc vườn rau của bé. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ:  Cửa hàng, mời chào, niềm nở, phòng khám 



 

 

 

Hoạt động 
ngoài trời 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường 
tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

-  Dạo chơi quan sát bếp ăn dinh dưỡng của  nhà trường.  

- Làm thí nghiệm "Hoa nở trong nước".  

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi  

a. Trò chơi vận động: Đôi chân khéo léo 

b. Trò chơi dân gian:  Đi cà  kheo; Dung dăng dung dẻ 

3. Chơi tự do:  

- Chơi tự do khu vận động. Tìm chữ cái xung quanh môi trường trong, ngoài lớp học 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ:  Bếp ăn, cô cấp dưỡng, món ăn, hoa nở  

Hoạt động ăn 

1. Trước khi ăn:  Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô. Đọc thơ “Giờ ăn”, giới thiệu món ăn, chất 

dinh dưỡng. 

2. Trong khi ăn:  Hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt thức ăn rơi, ăn hết xuất 

3. Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa, cô lau dọn 

Hoạt động 
ngủ 

1. Trước khi ngủ:  Kê phản, chiếu, gối, chuẩn bị đi ngủ. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Đọc thơ “Giờ đi ngủ” 

2.Trong khi ngủ: Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ, sửa tư thế ngủ cho trẻ. 

3. Sau khi ngủ dậy: Nhắc trẻ đi vệ sinh. Cất phản, chiếu, gối vào nơi quy định. 

- Vận động bài “Ồ sao bé không lắc”.   

- Ăn bữa chiều 



 

 

 

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích 

- Sử dụng vở chủ đề: Tờ 10,11,12. 

- Kể chuyện trẻ nghe:  Nghe kể truyện: Lợn con sạch lắm, cô bé và con ve 

- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ ghép hình sáng tạo lớn, xếp đồ chơi gọn gàng 

- Ôn, hát các bài hát về mùa thu, chủ đề bản thân: Cái mũi, khuôn mặt cười, đường và chân. Em tập đánh răng, 

hãy xoay nào…   

-  Nêu gương cuối tuần  

 

Trả trẻ 

- Trò chuyện cùng trẻ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo. 

- Trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra điện nước, đóng cửa cẩn thận trước khi ra về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 6 

Chủ đề nhánh 2: Cơ thể của bé 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

 
Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi. 
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ 
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Khuy + Mễ Thị Năm 

 

     

Thứ 

Thời 

Điểm 

Thứ hai 

12/10/2026 

Thứ ba 

13/10/2026 

Thứ tư 

14/10/2026 

Thứ năm 

15/10/2026 

Thứ sáu 

16/10/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể, tác dụng của các bộ phận, cách chăm sóc, vệ sinh 

cơ thể 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

2. Điểm danh 

3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

+ Tay:  Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang (4 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải.  

+ Chân: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang. (3 tuổi) 

+ Bật, đưa chân sang ngang (5 tuổi)                                                                                                     

 * Thể dục * Toán *KPKH * Văn học * Âm nhạc 



 

 

Hoạt 

động học 

 

Tăng 

cường 

tiếng Việt 

- VĐCB:  Đi thay 

đổi hướng (dích 

dắc) theo hiệu lệnh. 

TCVĐ: Trườn 

nhanh trườn khéo 

-  Xác định phía trên, 

phía dưới, phía 

trước, phía sau của 

đối tượng khác 

- Tìm hiểu các giác 

quan của bé 

- Dạy trẻ đọc thơ: 

Tay ngoan 

- DH: Khuôn mặt cười 

TCAN: Ai nhanh hơn 

.  

- Đi đổi hướng 

-  Hiệu lệnh, 

- Dích dắc 

- Phía trên 

- Phía dưới 

- Phía trước, phía sau 

- Khứu giác 

- Tay,  

- Tai 

- Tay ngoan 

- Chải răng 

- Khuôn mặt cười 

 

Hoạt 

động góc 

 

 

Tăng 

cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Chơi gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán quần áo, mũ, kẹp tóc.. 

2. Góc xây dựng: Xây sân tập thể dục  

3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, trang phục bé thích.  

4. Góc âm nhạc: Biểu diễn, nghe các bài hát về chủ đề. 

 5. Góc học tập sách: Thực hiện cuốn chủ đề bản thân ( Tờ 6-8) 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, viên gạch, kẹp tóc, biểu 

diễn, trang phục… 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 

 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát các bộ phận trên cơ thể bé. 

- Trải nghiệm: Xúc giác của đôi  tay 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh  

2. Trò chơi vận động - trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Ai nhanh tới cờ, Ai đi giỏi hơn 

- Trò chơi dân gian:  Lộn cầu vồng. 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường 



 

Tăng 

cường 

tiếng Việt 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Mũi, tai, tay, chân, quần, áo, váy, rồng rắn lên mây 

Hoạt 

động ăn 

* Trước khi ăn: - Vệ sinh cá nhân: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Đọc thơ “ Giờ  ăn”  mời cô mời bạn trước khi ăn 

* Trong khi ăn: - Hướng dẫn trẻ tự xúc cơm ăn, và cầm thìa xúc ăn gọn gàng 

* Sau  khi ăn: Trẻ ăn xong cô nhắc trẻ cất bát, lấy nước uống và tự vặn vòi nước uống, lau miệng và đi vệ 

sinh. Cho trẻ ngồi về chỗ. 

Hoạt 

động ngủ 

*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối - Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ. Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

 

- Vận động - Ăn bữa chiều 

- Hướng dẫn trẻ cài và mở hết cúc áo. Tự mặc và cởi được quần, kéo khóa quần, khóa áo. 

- Vận động: Cái mũi, tay thơm tay ngoan, mời bạn ăn… 

- Kể chuyện cho trẻ nghe: Cậu bé mũi dài, Đôi tai xấu xí 

- Thực hiện cuốn chủ đề bản thân ( Tờ 6-8) 

- Thực hành cuốn bé làm quen với toán.( trang 7)  

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề 

- Chơi tự do 

Trả trẻ - Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 6 

Chủ đề nhánh 2: Cơ thể của bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 17 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nịnh Thị Hương + Chu Thị Trang 

                                    

          

Thứ 

 

Thời Điểm 

Thứ hai 

12/10/2026 

Thứ ba 
13/10/2026 

Thứ tư 

14/10/2026 

Thứ năm 

15/10/2026 

Thứ sáu 

16/10/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

 

 

1. Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể, tác dụng của các bộ phận, cách chăm sóc, vệ 

sinh cơ thể  

- Trẻ chơi theo ý thích. 

2. Điểm danh  

3. Thể dục sáng: Hô hấp: Hít vào thở ra, tay đưa cao hạ xuống,  

+ Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang. (4 tuổi) 

+ Bụng lườn: Cúi về trước, ngửa ra sau(5 tuổi) 

+ Chân: Khuỵu gối (3 tuổi) 

+ Bật lên trước, ra sau, sang bên (4 tuổi) 

 * Thể dục * Toán * KPKH * Văn học * Âm nhạc 



 

 

Hoạt động 

học 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- VĐCB: Đi thay 

đổi hướng (dích 

dắc) theo hiệu 

lệnh TCVĐ: 

Trườn nhanh 

trườn khéo 

- Xác định phía phải, 

phía trái của đối 

tượng khác 

 

- Đôi tay kỳ diệu - Thơ “Tay ngoan Dạy hát:  Em tập 

đánh răng, 

Trò chơi âm nhạc: 

Hoá đá, 

- Đổi hướng 

-  Hiệu lệnh, 

- Trườn khéo 

- Phía phải, phía trái 

- Gấu bông 

- Đôi tay 

-  Ngón tay 

- Tay ngoan, 

- Xếp hình, 

- Sạch đẹp 

-  Em tập đánh răng,  

 - Hóa đá. 

Hoạt động 

góc 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Chơi gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán quần áo, mũ, kẹp tóc.. 

2. Góc xây dựng: Xây sân tập thể dục  

3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu cắt dán các giác quan 

4. Góc âm nhạc: Biểu diễn, nghe các bài hát về chủ đề. 

5. Góc học tập sách: Thực hiện cuốn chủ đề bản thân (Tờ 6-9) 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, viên gạch, kẹp tóc, 

biểu diễn, trang phục… 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát các bộ phận trên cơ thể bé. 

- Trải nghiệm: Xúc giác của đôi  tay  

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi vận động - trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Ai nhanh tới cờ, Ai đi giỏi hơn 

- Trò chơi dân gian:  Lộn cầu vồng.Dung dăng dung dẻ 



 

Tăng cường 

tiếng Việt 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Mũi, tai, tay, chân, quần, áo, váy, rồng rắn lên mây  

Hoạt động 

ăn 

* Trước khi ăn: - Vệ sinh cá nhân: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Đọc thơ “ Giờ  ăn”  mời cô mời bạn trước khi ăn 

* Trong khi ăn: - Hướng dẫn trẻ tự xúc cơm ăn, và cầm thìa xúc ăn gọn gàng 

* Sau  khi ăn: Trẻ ăn xong cô nhắc trẻ cất bát, lấy nước uống và tự vặn vòi nước uống, lau miệng và đi vệ 

sinh. Cho trẻ ngồi về chỗ. 

Hoạt động 

ngủ 

*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối - Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ. Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

- Hướng dẫn trẻ cài và mở hết cúc áo. Tự mặc và cởi được quần, kéo khóa quần, khóa áo. 

- Vận động: Cái mũi, tay thơm tay ngoan, mời bạn ăn… 

- Kể chuyện cho trẻ nghe: Cậu bé mũi dài, Đôi tai xấu xí 

- Thực hiện cuốn chủ đề bản thân ( Tờ 6-8) 

- Thực hành cuốn bé làm quen với toán.( trang 7)   

- Thực hành quyển bé làm quen chữ cái ( trang 10-11) 

 - Chơi tự do 

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối tuần.  

- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

TUẦN: 06 THÁNG 10 

LỚP MẪU GIÁO: 5-6 tuổi 

Chủ đề: Bản Thân 

Chủ đề nhánh 1: Cơ thể của bé 

Thời gian thực hiện 01 tuần: Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 

 

Sốlượng trẻ trong lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: 01: Hoàng Ngọc Ánh  

Thứ 

Hoạt động 

Thứ hai 

(12/10) 

Thứ ba 

(13/10) 

Thứ tư 

(14/10) 

Thứ năm 

(15/10) 

Thứ sáu 

(16/10) 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định và trao đổi với 

phụ huynh tình hình của trẻ. Động viên, an ủi trẻ. Nghe các bài hát, thơ, đồng dao...về chủ đề. 

- Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc: Chơi với bộ lắp ghép đa năng, lego. 

- Trò chuyện về các bộ phận, các giác quan trên cơ thể bé 

2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát tháng 10 “Chim bồ câu trắng”kết hợp các động tác. 

-  Động tác hô hấp: Thổi nơ 

- Động tác tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang. 

- Động tác bụng 1: Đứng cúi về trước. 

- Động tác chân 1: Khuỵu gối 

- Động tác chân 2 : Bật, đưa chân sang ngang. 

 

 

Thể dục 

VĐCB: Đi thay đổi 

hướng (díc dắc) 

theo hiệu lệnh. 

Toán 

Xác định phía phải, 

phía trái của đối 

tượng khác. 

KPXH 

- Đôi mắt 

 

Văn hoc 

Thơ “ Tay ngoan” 

 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cái 

mũi 

- TCÂN: Hóa đá 



 

Hoạt động học  TCVĐ: Trườn 

nhanh, trườn khéo 

 

 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

1. Góc phân vai: Chơi gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán quần áo, mũ, kẹp tóc. Chơi với bộ xe đẩy lau nhà, 

bàn ủi xinh xắn. Búp bê dễ thương. 

2. Góc xây dựng: Xây công trình của các chú kỹ sư. Chơi với bộ đồ chơi thông minh, lắp ghép các bộ phận 

cơ thể. 

3. Góc tạo hình: Đồ hình bàn tay. Gấp áo cho bạn trai, gấp váy cho bạn gái. 

4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề 

5. Góc thư viện: Làm album trang phục, đồ dùng của bé trai, bé gái 

6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, nhặt lá vàng  

 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Làm tóc cho bé bằng lá cây 

- Xếp hình người từ cây que, hột hạt. 

- Dự kiến hoạt động phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi  

Trò chơi vận động: “Thi xem đội nào nhanh "; Ai đi khéo hơn”. 

Trò chơi dân gian: Nu na nu nống 

3. Chơi tự do: Chơi xe đạp, khu vận động  

 

Hoạt động ăn 

1. Trước khi ăn: Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô.  

2. Trong khi ăn: Giới thiệu các món ăn, hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt 

thức ăn rơi, ăn hết xuất. Đọc thơ “Giờ ăn”  

3. Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa, cô lau dọn 

Hoạt động ngủ 

 

1. Trước khi ngủ:  Kê phản, chiếu, gối. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đọc thơ giờ đi ngủ 

2. Trong  khi ngủ: Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ 

3. Sau khi ngủ dậy: Nhắc trẻ vệ sinh, cùng cô cất phản, chiếu gối. 

- Vận động “Mời bạn ăn”, ăn bữa chiều. 

 - Đọc thơ: Tết trung thu, cuội ơi, rước đèn trung thu… 

- Thực hiện vở chủ đề trang 4,5,6 

- Ôn chữ cái e, ê 



 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- Biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ ghép hình sáng tạo lớn, xếp đồ chơi gọn gàng Chơi trong phòng máy. 

- Nêu gương cuối tuần. 

 

Trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

  

KÝ DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Lục Mai Phương 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                               

 


